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UBNDTỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1455 /SGDĐT-GDTrH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đắk Lắk, ngày 16 tháng 9 năm 2019 

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

 quốc phòng và an ninh năm học 2019-2020. 
    

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

  - Trường TCSP Mầm non, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk; 

 

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành 

giáo dục; Công văn số 3610/BGDĐT-GDQPAN ngày 22/8/2019 của Bộ GDĐT 

về thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 

2019-2020; 

Thực hiện Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-

2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ 

thị số 10/CT-UNBN ngày 09/9/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về 

nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk 

Lắk;  

Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 

2019-2020 như sau: 

I. Nhiệm vụ chung  

- Tiếp tục quán triệt thực hiện kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW8 khoá XI về đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng XHCN. Triển khai thực hiện Luật GDQPAN năm 2013; 

Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật GDQPAN để tổ chức GDQPAN cho học sinh và cán 

bộ. giáo viên trong mỗi nhà trường đạt kết quả tốt; 

- Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình GDQPAN cho học 

sinh từ bậc tiểu học đến THPT theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 

13/01/2017 hướng dẫn GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở 

(Thông tư 01) và Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 ban hành 

chương trình GDQPAN trong các trường THPT của Bộ GDĐT (Thông tư 02); 

- Nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên GDQPAN và đội ngũ giáo 

viên giảng dạy lồng ghép GDQPAN trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. 

- Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trong dạy và học theo Thông 

tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 



2 

 

tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các 

trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học. 

- Tăng cường quản lý học sinh, sinh viên chặt chẽ. Không để xảy ra mất an 

toàn về người và vũ khí trang bị.  

- Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng trong dạy học 

môn GDQPAN. 

II. Nhiệm vụ cụ thể  

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giảng dạy lồng ghép 

GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở theo Thông tư số 01. 

- Chỉ đạo các trường rà soát, bổ sung thiết bị dạy học lồng ghép GDQPAN 

tối thiểu theo Thông tư  01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN 

trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; 

- Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện 

nội dung lồng ghép GDQPAN trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở báo cáo 

định kỳ về hội đồng GDQPAN cấp huyện, thị xã, thành phố theo quy định. 

2. Đối với các trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 

cấp học 

- Tổ chức dạy học môn GDQPAN theo nội dung sách giáo khoa hiện hành 

(chú ý bổ sung, cập nhật những nội dung mới đối với những văn bản, quy phạm 

pháp luật đã hết hiệu lực thi hành; bổ sung kiến thức gắn với thực tiễn các lực 

lượng vũ trang địa phương về kinh nghiệm, truyền thống chống giặc ngoại xâm 

của địa phương và tình hình thời sự liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

biển đảo và biên giới quốc gia). 

- Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN nghiêm 

túc đúng quy chế, giảng dạy theo phân phối chương trình (không tổ chức dạy 

thực hành tập trung dứt điểm trong thời gian thích hợp như năm học trước). Giáo 

viên khi giảng dạy môn GDQPAN phải mang mặc trang phục đúng quy định. 

- Chủ động bồi dưỡng, lựa chọn nguồn vận động viên để tham gia Hội thao 

giáo dục quốc phòng và an ninh lần thứ VI năm học 2020-2021 đạt kết quả cao. 

 - Lãnh đạo các trường tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra theo tinh thần 

Công văn số 707/SGDĐT ngày 31/5/2016 của Sở GDĐT về việc tăng cường 

công tác quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng dạy học, đặc biệt là trong 

quản lý, bảo quản súng tiểu liên AK hoán cải, không để hư hỏng, mất. 

- Bố trí giáo viên đủ chuẩn theo quy định dạy chuyên trách môn GDQPAN. 

Bảo đảm đúng, đủ chế độ cho giáo viên GDQPAN theo quy định tại Thông tư số 

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/7/2015 của 

liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy 
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định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục 

quốc phòng và an ninh.   

3. Đối với trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, trường Trung cấp sư 

phạm Mầm non 

 Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN, 

phối hợp với trường Quân sự tỉnh Đắk Lắk hoặc Trung tâm GDQPAN Tây 

Nguyên để liên kết dạy học môn học bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

III. Chế độ kiểm tra, báo cáo 

1. Chế độ kiểm tra 

- Các phòng GDĐT kiểm tra việc dạy học lồng ghép GDQPAN; 

- Các trường THPT kiểm tra, rà soát số lượng, chất lượng vật chất, thiết bị 

dạy học GDQPAN để bổ sung theo quy định. 

2. Chế độ báo cáo 

a) Các trường THPT báo cáo về Sở GDĐT (qua email nội bộ  phòng Giáo dục 

trung học - Sở GDĐT và email nội bộ  đồng chí Dương Quang Bình) theo các mẫu 

sau: 

- Số lượng, chất lượng giáo viên GDQPAN (mẫu 1); 

- Kết quả học kỳ I và kết quả cuối năm môn học GDQPAN (mẫu 2). 

- Số lượng, chất lượng thiết bị dạy học (mẫu 3); 

b) Thời gian báo cáo  

- Kết thúc học kỳ I: Trước ngày 15/01/2020; 

- Kết thúc năm học: Trước ngày 25/5/2020. 

c) Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, Trường Trung cấp sư phạm Đắk Lắk 

báo cáo kết quả môn học GDQPAN theo mẫu 4 khi kết thúc mỗi khoá học. 

Căn cứ vào công văn này, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch và chỉ 

đạo triển khai thực hiện tại đơn vị nghiêm túc và hiệu quả ./. 

 
Nơi nhận:      
  - Như kính gửi;                                                            

  - Vụ GDQPAN - Bộ GDĐT; (b/c) 

  - Vụ GDTrH - Bộ GDĐT; (b/c) 

  - Bộ CHQS tỉnh;(b/c)                                                              

  - Lãnh đạo Sở GDĐT;                                                                

  - Lưu: VT, Phòng GDTrH.                                                                                           

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

                               Đỗ Tường Hiệp 
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MẪU BÁO CÁO 

( Kèm theo Công văn  số 1455 /SGDĐT-GDTrH  ngày 16  tháng 9 năm 2019) 

Mẫu số 1: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng     năm 20... 

BÁO CÁO 

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN GDQPAN NĂM HỌC 2019-2020 

 

TT Họ tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Đào tạo, Tập huấn Kết quả sử dụng Ghi 

chú Cử 

nhân 

văn 

bằng 

2 

Đào 

tạo 6 

tháng 

Đào 

tạo 

ghép 

môn 

Tập 

huấn 

Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

Hợp 

đồng, 

thỉnh 

giảng 

           

           

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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Mẫu số 2: 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng     năm 20... 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HỌC TẬP ... MÔN HỌC GDQPAN  

 

Các 

khối 

lớp 

Tổng 

số 

lớp 

Tổng 

số 

học 

sinh 

Sĩ số học tập Kết quả học tập Ghi 

chú Học Không 

học 

Giỏi Khá Trung 

bình 

Yếu Kém 

10           

11           

12           

Cộng           

                                                                                          

  NGƯỜI BÁO CÁO 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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Mẫu số 3: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng     năm 20.... 

BÁO CÁO 

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HỌC GDQPAN NĂM HỌC 2019-2020 

 

T

T 

 

Tên thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Đã mua sắm Hiện 

có 

Ghi 

chú Trên 

cấp 

Tự 

mua 

sắm 

cộng 

I Tài liệu       

01 Sách giáo khoa GDQPAN lớp 

10 

quyển      

02 Sách giáo khoa GDQPAN lớp 

11 

quyển      

03 Sách giáo khoa GDQPAN lớp 

12 

quyển      

04 Sách giáo viên GDQPAN lớp 

10,11,12 

quyển      

II Tranh in       

01 Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội 

ngũ từng người tay không, có 

súng; đội ngũ đơn vị; một số 

loại bom, đạn; cấp cứu ban đầu 

và băng bó vết thương; tác hại 

của ma tuý 

bộ 

(06 tờ) 

     

02 Bộ tranh dùng cho lớp 11: 

Súng trường CKC; súng tiểu 

liên AK; cách bắn súng tiểu 

liên AK,CKC; cấu tạo sử dụng 

một số loại lựu đạn; kỷ thuật 

cấp cứu, chuyển thương; bản 

đồ biên giới quốc gia. 

bộ 

(13 tờ) 

     

03 Bộ tranh dùng cho lớp 12: Tổ 

chức hệ thống nhà trường quân 

đội, công an; tư thế động tác 

bộ 

(07 tờ) 
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T

T 

 

Tên thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Đã mua sắm Hiện 

có 

Ghi 

chú Trên 

cấp 

Tự 

mua 

sắm 

cộng 

vận động trong chiến đấu; lợi 

dụng địa hình địa vật; giới 

thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù 

hiệu của quân đội và công an. 

III Mô hình vũ khí       

01 Mô hình súng AK – 47, CKC 

cắt bổ ( bằng kim loại ) 

bộ( 02 

khẩu) 

     

02 Mô hình súng tiểu liên AK – 

47 luyện tập (bằng kim loại ) 

khẩu      

03 Mô hình súng tiểu liên AK – 

47 (nhựa composit ) 

khẩu      

04 Mô hình súng bắn tập laser       

(nhựa composit) 

khẩu      

05 Mô hình lựu đạn phi 1 luyện 

tập 

quả      

06 Mô hình lựu đạn LD-01 luyện 

tập 

quả      

07 Mô hình lựu đạn cắt bổ phi 1 

luyện tập 

      

IV  Máy bắn tập       

01 Máy bắn tập MBT – 03  chiếc      

02 Máy bắn tập laser TEC - 01 chiếc      

03 Máy bắn điện tử TB-95 chiếc      

04 Thiết bị theo dõi đường ngắm 

RDS-07 

chiếc      

V Thiết bị khác       

01 Bao đạn, túi đựng bao đạn chiếc      

02 Bộ bia ( khung + mặt bia số 4) bộ      

03 Bao cát ứng dụng chiếc      

04 Giá đặt bia đa năng chiếc      

05 Kính kiểm tra ngắm chiếc      

06 Đồng tiền di động chiếc      

07 Mô hình đường đạn trong 

không khí 

chiếc      
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T

T 

 

Tên thiết bị 

Đơn vị 

tính 

Đã mua sắm Hiện 

có 

Ghi 

chú Trên 

cấp 

Tự 

mua 

sắm 

cộng 

08 Hộp dụng cụ huấn luyện bộ      

09 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng 

nổ giả 

chiếc      

10 Đĩa hình huấn luyện bộ      

11 Dụng cụ băng bó cứu thương bộ      

12 Cáng cứu thương chiếc      

13 Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ 

thuật chiến đấu bộ binh 

bộ      

14 Tủ đựng súng và thiết bị, giá 

súng và bàn thao tác 

cái      

15 Giá súng cái      

16 Bàn thao tác cái      

17 Tăng võng Bộ      

18 Cuốc xẻng BB cái      

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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Mẫu số 4: 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG ……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………, ngày     tháng     năm 20... 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GDQPAN  

 

Tổng 

số lớp 

Tổng số 

học sinh 

Sĩ số học tập Kết quả học tập Ghi 

chú Học Không học Giỏi Khá Trung bình 

        

        

        

        

                                                                                          

  NGƯỜI BÁO CÁO 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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